
   TOÀ ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH QUẢNG BÌNH       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Bản án số: 86/2021/HS-PT 

 Ngày: 24-12 - 2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Thẩm phán: Ông Võ Bá Lưu và ông Trần Hữu Sỹ 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Đoàn Quang Tiến - Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, tại phòng xét xử án hình sự Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình mở Phên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số 73/2021/HS-PT ngày 27 tháng 10 năm 2021 đối với bị cáo Lê Viết Ph do có 

kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 55/2021/HS-ST ngày 24 

tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Bị cáo kháng cáo: Lê Viết Ph; sinh ngày 04 tháng 12 năm 1996 tại huyện 

BB, tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: Tổ dân phố H, thị trấn P, huyện B, tỉnh Quảng 

Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 09/12; tôn giáo: không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Trung Th và bà Lê Thị H; vợ: Lê Thị H, có 01 

con; tiền án: Không; tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 19/6/2015 bị Tòa án nhân 

dân huyện Bố Trạch xử phạt 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

tại bản án số 38/2015/HSST, thi hành án tại Trại giam Đồng Sơn, ra trại ngày 

15/10/2016; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 

28/4/2021 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Trong vụ án còn có những người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan nhưng những người này không có kháng cáo, không liên quan đến 

kháng cáo, không bị kháng nghị nên Toà án không triệu tập tham gia phiên toà 

phúc thẩm. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

 Khoảng 13 giờ ngày 01/4/2021, Trần Văn S rủ Lê Viết Ph đi trộm cắp tài 

sản, Ph đồng ý. Ph điều khiển xe mô tô BKS 73B1-282.33 (xe mượn của Lê Viết 

Nh em trai Ph) chở S đi từ khu vực ngã ba đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận 

xã Hưng Trạch chạy hướng về xã Cự Nẫm xem có nhà nào sơ hở để trộm cắp tài 

sản. Khi đến đoạn gần hồ Bàu Trạng, cả hai thấy quán cháo cá của anh Nguyễn 
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Tố H cửa không khóa; S bảo Ph dừng xe lại và đứng ở ngoài canh giới, S đi vào 

trong quán của anh H bê trộm 05 thùng bia lon HUDA, (loại thùng 24 lon) đưa 

ra chỗ Ph rồi tiếp tục đi vào quán bê 05 thùng bia lon SAIGON, (loại thùng 24 

lon) ra bỏ lên xe. Ph điều khiển xe chở S và 10 thùng bia đi lên quán tạp hóa của 

anh Phan Văn Th bán với giá 2.000.000 đồng và chia nhau tiêu xài cá nhân.  

 Tại kết luận định giá số: 23/KL-HĐĐGTS ngày 20/4/2021 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bố Trạch kết luận: 05 thùng bia lon 

SAIGON trị giá 1.150.000 đồng, 05 thùng bia lon HUDA trị giá 1.125.000 

đồng, tổng trị giá tài sản S và Ph chiếm đoạt của anh H là 2.275.000 đồng.   

 Vật chứng thu giữ được là 10 hộp bia lon và đã trả lại cho chủ sở hữu.  

 Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2021/HS-ST ngày 24 tháng 9 năm 2021 của 

Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch đã xét xử và tuyên bố bị cáo Lê Viết Ph phạm 

tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h, b, s, t khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ 

luật hình sự 2015: Xử phạt bị cáo Lê Viết Ph 05 (năm) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên án phí, trách nhiệm dân sự và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 6/10/2021, bị cáo Lê Viết Ph kháng cáo với nội dung đề nghị Tòa 

án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tại Phên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi trộm cắp 10 thùng bia 

lon (05 thùng bia HUDA, 05 thùng bia Saigon) của anh Hoài để bán lấy tiền tiêu 

xài cá nhân. Bị cáo giữ nguyên kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Hội đồng xét 

xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Viết Ph, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được 

tranh tụng tại Phên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo Lê Viết Ph tại phiên tòa 

phúc thẩm phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Bản án sơ 

thẩm tuyên bị cáo Lê Viết Ph  phạm tội “Trộm cắp tài sản” là đúng người, 

đúng tội và đúng pháp luật. Bị cáo Lê Viết Ph thực hiện hành vi trộm cắp tài sản 

là 10 thùng bia lon (05 thùng bia HUDA, 05 thùng bia Saigon) được định giá là 

2.275.000 đồng, vì vậy Bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo theo quy định tại khoản 

1 Điều 173 Bộ luật hình sự là có căn cứ. 

[2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Viết Ph, Hội 

đồng xét xử thấy rằng : trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi phạm 

tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, án sơ 

thẩm đã xử phạt bị cáo mức án 05 (năm) tháng tù là phù hợp với quy định của 

pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm các tài liệu, 

chứng cứ chứng minh có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên Hội 

đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 
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[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4]. Bị cáo phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Viết Ph, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm số 55/2021/HSST ngày 24/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình; 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h, b, s, t khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ 

luật hình sự 2015: Xử phạt bị cáo Lê Viết Ph 05 (năm) tháng tù về tội trộm cắp 

tài sản, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày thi hành án. 

 2. Về án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo Lê Viết Ph phải chịu 200.000 đồng 

(Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc. 

 3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- Vụ giám đốc kiển tra 1 TANDTC;           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Quảng Bình;                                                (đã ký) 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- TAND huyện Bố Trạch; 

- Công an huyện Bố Trạch;         
- Chi cục THADS huyện Bố Trạch;     

- Bị cáo;                                                               

- Lưu Tòa HS; HSVA.                                            Từ Thị Hải Dương 
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